
Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu
1 DA1 18 04/01/2018 1117533 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
2 DA1 18 04/01/2018 3104004 Lương Phú Vinh Sinh học Giỏi Cử nhân
3 DA1 18 04/01/2018 3108260 Nguyễn Thị Thùy Trang Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân
4 DA1 18 04/01/2018 B1203351 Lê Hồng Phẩm Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
5 DA1 18 04/01/2018 B1203366 Trần Đức Tài Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
6 DA1 18 04/01/2018 B1203413 Lê Thùy Vi Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
7 DA1 18 04/01/2018 B1302069 Lê Nguyễn Xuân Phương Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
8 DA1 18 04/01/2018 B1302127 Võ Thị Phương Ngân Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
9 DA1 18 04/01/2018 B1302135 Dương Mỹ Phụng Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
10 DA1 18 04/01/2018 B1302411 Trương Hoàng Khang Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
11 DA1 18 04/01/2018 B1303468 Nguyễn Đình Duy Sinh học Khá Cử nhân
12 DA1 18 04/01/2018 B1303482 Ông Thị Mỹ Hiền Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
13 DA1 18 04/01/2018 B1303492 Nguyễn Thị Cẩm Linh Sinh học Khá Cử nhân
14 DA1 18 04/01/2018 B1303511 Trần Thị Tuyết Nhung Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
15 DA1 18 04/01/2018 B1303515 Huỳnh Văn Phục Sinh học Khá Cử nhân
16 DA1 18 04/01/2018 B1303537 Cao Văn Toàn Sinh học Khá Cử nhân
17 DA1 18 04/01/2018 B1303553 Lâm Kiều Diện Sinh học Khá Cử nhân
18 DA1 18 04/01/2018 B1303615 Nguyễn Thị Cẩm Thu Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
19 DA1 18 04/01/2018 B1303639 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
20 DA1 18 04/01/2018 B1303654 Đoàn Nô El Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
21 DA1 18 04/01/2018 B1303655 Nguyễn Thị Cẩm Giang Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
22 DA1 18 04/01/2018 B1303662 Lê Tấn Hòa Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
23 DA1 18 04/01/2018 B1303664 Lê Minh Học Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
24 DA1 18 04/01/2018 B1303666 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
25 DA1 18 04/01/2018 B1303700 Lê Thị Cẩm Nhung Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
26 DA1 18 04/01/2018 B1303741 Đào Mộng Trang Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
27 DA1 18 04/01/2018 B1303743 Lê Thị Bảo Trân Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
28 DA1 18 04/01/2018 B1303759 Nguyễn Ngọc Thanh Vy Công nghệ sinh học Khá Cử nhân
29 DA1 18 04/01/2018 B1303760 Đỗ Ngọc Yến Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
30 DA1 18 04/01/2018 B1303778 Trần Hải Dương Công nghệ sinh học Khá Cử nhân
31 DA1 18 04/01/2018 B1303782 Lê Phạm Tuyết Giang Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
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32 DA1 18 04/01/2018 B1303786 Lê Văn Hiền Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
33 DA1 18 04/01/2018 B1303796 Nguyễn Thị Thu Hương Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
34 DA1 18 04/01/2018 B1303838 Trương Tố Quyên Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
35 DA1 18 04/01/2018 B1303843 Tạ Thị Thiên Tâm Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
36 DA1 18 04/01/2018 B1303846 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
37 DA1 18 04/01/2018 B1303863 Nguyễn Minh Tiến Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
38 DA1 18 04/01/2018 B1303877 Phạm Nhật Trường Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
39 DA1 18 04/01/2018 B1303880 Giang Thị Cẩm Tú Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Xuất sắc Cử nhân
40 DA1 18 04/01/2018 B1303889 Trương Ngọc Yến Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
41 DA1 18 04/01/2018 B1304077 Lê Như Nguyệt Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
42 DA1 18 04/01/2018 B1306541 Phan Thị Ngọc Yến Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
43 DA1 18 04/01/2018 B1310429 Lê Khoa Nguyên Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
44 DA1 18 04/01/2018 B1310873 Dương Minh Quân Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân
45 DA1 18 04/01/2018 B1310939 Trần Tuyết Hồng Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân
46 DA1 18 04/01/2018 B1400179 Lê Hải Đăng Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
47 DA1 18 04/01/2018 B1400189 Lê Tấn Hiệp Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
48 DA1 18 04/01/2018 B1400205 Nguyễn Thị Thùy Linh Công nghệ sinh học Khá Cử nhân
49 DA1 18 04/01/2018 B1400232 Nguyễn Hồng Phúc Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
50 DA1 18 04/01/2018 B1400251 Trần Thị Thu Thảo Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
51 DA1 18 04/01/2018 B1400255 Phạm Nguyễn Hồng Thoa Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
52 DA1 18 04/01/2018 B1400259 Trần Thanh Thủy Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
53 DA1 18 04/01/2018 B1400268 Nguyễn Thị Minh Trâm Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân
54 DA1 18 04/01/2018 B1400274 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
55 DA1 18 04/01/2018 B1400295 Nguyễn Thị Kim Diễu Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
56 DA1 18 04/01/2018 B1400297 Nguyễn Hoàng Duy Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
57 DA1 18 04/01/2018 B1400305 Ông Thiện Đồng Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân
58 DA1 18 04/01/2018 B1400316 Lý Thị Cẩm Hồng Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
59 DA1 18 04/01/2018 B1400317 Đặng Liểu Huê Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
60 DA1 18 04/01/2018 B1400324 Huỳnh Minh Khánh Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
61 DA1 18 04/01/2018 B1400327 Trần Thị Lài Công nghệ sinh học Khá Cử nhân
62 DA1 18 04/01/2018 B1400329 Lâm Trúc Linh Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân
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63 DA1 18 04/01/2018 B1400336 Nguyễn Văn Minh Công nghệ sinh học Khá Cử nhân
64 DA1 18 04/01/2018 B1400337 Lê Duy Nam Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
65 DA1 18 04/01/2018 B1400341 Nguyễn Phước Nghĩa Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
66 DA1 18 04/01/2018 B1400355 Võ Thị Châu Pha Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
67 DA1 18 04/01/2018 B1400396 Nguyễn Thị Tú Trinh Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
68 DA1 18 04/01/2018 B1400401 Lê Thị Thanh Tuyền Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
69 DA1 18 04/01/2018 B1400402 Trương Thị Thanh Tuyền Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
70 DA1 18 04/01/2018 B1400403 Nguyễn Cẩm Tú Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
71 DA1 18 04/01/2018 B1400404 Nguyễn Thị Cẩm Vân Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân
72 DA1 18 04/01/2018 B1400410 Trần Thị Như Ý Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
73 DA1 18 04/01/2018 B1401271 Nguyễn Thị Diểm Tiên Sinh học Khá Cử nhân
74 DA1 18 04/01/2018 B1401275 Diệp Trần Thanh Trúc Sinh học Khá Cử nhân
75 DA1 18 04/01/2018 B1401278 Lê Ngọc Phương Uyên Sinh học Giỏi Cử nhân
76 DA1 18 04/01/2018 B1401291 Nguyễn Quốc Cường Sinh học Xuất sắc Cử nhân
77 DA1 18 04/01/2018 B1401306 Nguyễn Thị Mỹ Hường Sinh học Giỏi Cử nhân
78 DA1 18 04/01/2018 B1401327 Trần Hoàng Phúc Sinh học Khá Cử nhân


